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Bài viết chỉ giới hạn ở nội dung so sánh về phương pháp luận (PPL) trong nghiên
cứu khoa học (NCKH) và PPL trong bài pháp Tứ Diệu Đế (TDĐ). Bài pháp đầu
tiên được đức Phật dạy cho năm anh em Kiều Trần Như sau khi đức Phật chứng
ngộ, thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề.

Tác giả: Ts Nguyễn Hoàng Mạnh Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Bài viết nhằm mục đích góp phần nhận thức về giáo lý của Đạo Phật dưới góc
nhìn phương pháp luận nghiên cứu khoa học, hướng đến những giá trị nhân văn
– nhân bản trong quá trình phát triển xã hội.

Bài viết chỉ giới hạn ở nội dung so sánh về phương pháp luận (PPL) trong nghiên
cứu khoa học (NCKH) và PPL trong bài pháp Tứ Diệu Đế (TDĐ). Bài pháp đầu
tiên được đức Phật dạy cho năm anh em Kiều Trần Như sau khi đức Phật chứng
ngộ, thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề.

1. Sự tương đồng giữa PPL NCKH & PPL trong Tứ Diệu Đế

1.1. Tổng quan PPL NCKH và trình tự logic tiến hành NCKH

a) Tổng quan PPL NCKH

Theo GS.TS Nguyễn Đình Cống, khái niệm “phương pháp” được hiểu là cách
thức chủ thể tác động vào đối tượng để đạt mục tiêu. Trong nghiên cứu khoa
học chủ thể là người nghiên cứu, đối tượng là các luận cứ thuộc đề tài nghiên
cứu, phương pháp nghiên cứu thuộc luận chứng[1].

Theo GS.TS Vũ Cao Đàm, khái niệm “phương pháp luận” chính là “lý luận về
phương pháp”[2].

Như vậy, PPL NCKH được hiểu là hệ thống lý luận về cách thức logic tiếp cận,
thực hiện một NCKH về một vấn đề cụ thể đặt ra.

b) Trình tự logic tiến hành NCKH
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Theo GS.TS Nguyễn Đình Cống, trình tự logic tiến hành một NCKH gồm 4 bước
như sau:

- Bước 1: Phát hiện vấn đề hoặc tìm đề tài nghiên cứu. Đây là bước tìm kiếm để
chỉ ra và trả lời câu hỏi nghiên cứu vấn đề gì, thuộc phạm vi nào, từ đâu ra và
có ý nghĩa gì.

- Bước 2: Đặt nhiệm vụ nghiên cứu. Đây là bước đặt ra các mục tiêu và các công
việc cần thực hiện, các phương pháp được sử dụng và số liệu thu thập để chứng
minh.

- Bước 3: Tiến hành nghiên cứu. Đây là quá trình chủ yếu và quan trọng nhất.
Đó là việc thu thập và xử lý thông tin, dữ liệu, tìm các cơ sở lý thuyết, đặt ra các
giả thuyết nghiên cứu, vận dụng các phương pháp nghiên cứu để đi đến các kết
quả mong muốn.

- Bước 4: Kiểm tra, đánh giá. Đây là bước xác định sự đúng đắn và mức độ tin
cậy của các lý thuyết, số liệu, phương pháp đã dùng cũng như kết quả đạt được.
Đánh giá các giá trị, ý nghĩa và khả năng vận dụng các kết quả nghiên cứu.

Theo GS.TS Vũ Cao Đàm, trình tự logic tiến hành một NCKH bao gồm 6 bước, cụ
thể như sau:

- Bước 1: Lựa chọn chủ đề (topic) nghiên cứu và đặt tên đề tài;

- Bước 2: Xác định mục tiêu (objective) nghiên cứu;

- Bước 3: Đặt câu hỏi (question) nghiên cứu;

- Bước 4: Đưa luận điểm, tức giả thuyết (hypothesis) nghiên cứu;

- Bước 5: Nêu các luận cứ (evidence) để chứng minh giả thuyết;

- Bước 6: Lựa chọn các phương pháp (methods) chứng minh giả thuyết.

Nhìn chung, số lượng các bước tiến hành nghiên cứu khoa học có thể khác nhau
dựa trên cách tiếp cận của người nghiên cứu (mỗi bước có thể chia nhỏ thành
các bước nhỏ hơn hoặc các bước nhỏ có thể gom lại thành các (nhóm) bước
lớn). Tuy nhiên, ẩn sau các bước thực hiện là tiến trình có tính logic tiếp cận vấn
đề nghiên cứu; theo trật tự từ trong ra ngoài (xuôi dòng) có thể chỉ ra việc tiếp
cận vấn đề nghiên cứu có tính logic, khoa học qua 04 giai đoạn tổng quát như
sau:

(1) Xác định thực trạng vấn đề; tức xác định và đặt tên vấn đề;
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(2) Xác định nguyên nhân dẫn đến thực trạng của vấn đề; tức tìm luận cứ liên
quan đến thực trạng vấn đề (để chứng minh luận điểm);

(3) Đặt mục tiêu nghiên cứu; tức ý nghĩa thực tiễn mà nghiên cứu hướng tới,
cũng tức là xác định được mục tiêu mang tính khả thi;

(4) Đề ra các giải pháp thực hiện nhằm cải thiện thực trạng của vấn đề theo
hướng tích cực; tức sử dụng các kết quả nghiên cứu ứng dụng vào thực tế nhằm
xây dựng giải pháp và lộ trình phù hợp thực hiện để đạt được các mục tiêu đã
đề ra.

2.2. Tứ Diệu Đế

a) Tổng quan về Tứ Diệu Đế

- Tứ Diệu Đế là bài pháp căn bản của Phật giáo. Đức Phật dạy: “Này các Tỳ
kheo, nếu có ai nói rằng không cần xây dựng tầng dưới của ngôi nhà, tôi sẽ xây
tầng trên của ngôi nhà, sự kiện này không thể xảy ra. Cũng vậy, nếu có ai nói
rằng không cần giác ngộ Tứ thánh đế, ta sẽ đoạn diệt khổ đau, sự kiện này
không thể xảy ra”[3]

- Về nội dung, TDĐ bao gồm bốn chi phân: Khổ đế, Tập đế, Diệt đế và Đạo đế;
cụ thể từng chi phần như sau[4]:

+ Khổ đế: Khổ đế là một chân lý, đức Phật dạy: “Này các Tỳ kheo, sinh là khổ,
già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thương yêu mà biệt ly là khổ, mong cầu mà
không được là khổ. Tóm lại, chấp thủ năm uẩn là khổ”[5]. Như vậy, nỗi khổ là
thực trạng mà chúng ta cảm nhận từ lúc sinh ra ở cõi đời cho đến khi nhắm mắt
xuôi tay lìa đời, khổ đau bao trùm lên chúng ta. Đức Phật thường ví cõi đời là bể
khổ mênh mông.
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+ Tập đế: Tập đế là chân lý chắc thật. Tập đế trình bày nguyên nhân của nỗi
khổ, nó cho ta biết vì đâu có khổ. Đức Phật dạy, khổ là do tham ái, và do tham
ái (sự khao khát) dẫn đến chấp thủ, bám víu vào đối tượng của tham ái.

+ Diệt đế: Diệt đế là chân lý chắc thật. Đức Phật dạy, cuộc đời là đau khổ,
nhưng đồng thời cũng xác định có một sự thật khác nữa là an lạc, hạnh phúc
(tương đối và tuyệt đối). Như vậy, an lạc và hạnh phúc là mục tiêu của đời
người.

+ Đạo đế: Đạo đế là phương pháp thực hiện để đạt được an lạc, hạnh phúc
trong đời sống hàng ngày hay hạnh phúc tuyệt đối Niết bàn. Đức Phật dạy:
“Này các Tỳ kheo, đây là những phương pháp do ta chứng ngộ và giảng dạy,
các con phải khéo học hỏi, thực chứng tu tập, truyền bá rộng rãi để chính pháp
được trường tồn, vì hạnh phúc cho chúng sinh, vì an lạc cho chúng sinh, vì lòng
thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài người. Đó là
Bốn niệm xứ, Bốn chính cần, Bốn thần túc, Năm căn, Năm lực, Bảy Bồ đề phần,
Tám Thánh đạo phần”[6]. Như vậy, Đạo đế là chân lý, là giải pháp, là con đường
lộ trình cần tiến hành để đạt được mục tiêu an lạc và hạnh phúc.

b) Phương pháp luận của TDĐ

Với nội dung tổng quan về Tứ diệu đế cho thấy: TDĐ là bài pháp hoàn chỉnh, là
kết quả nghiên cứu tài tình và khoa học về cuộc sống nhân sinh do đức Phật
thực hiện (đã chứng) bằng phương pháp quán sát (nội tâm và ngoại cảnh); vấn
đề (cuộc sống nhân sinh) đã được tiếp cận nghiên cứu qua tiến trình 04 bước
logic như đã nêu, cụ thể ở đây là:

(1) Xác định đời là bể khổ;

(2) Xác định nguyên nhân của khổ;

(3) Xác định mục tiêu diệt khổ (là có thể thực hiện được); và

(4) Xây dựng giải pháp, lộ trình để thoát khổ.

Thiết nghĩ, giải pháp của Phật giáo mang lại sự hạnh phúc, an lạc, giải thoát
một cách rốt ráo đối với chúng sinh là vấn đề nghiên cứu lớn nhất, hệ trọng
nhất, cao cả nhất và bao trùm nhất đối với đời sống của mỗi chúng sinh con
người; không có vấn đề nào trong cuộc sống nhân sinh của con người cao hơn
vấn đề này.

2.3. Sự tương đồng giữa PPL NCKH và PPL của TDĐ
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Với những nội dung (nêu trên) về PPL NCKH và PPL trong bài pháp TDĐ có thể
dễ dàng nhận thấy sự tương đồng đến kinh ngạc giữa PPL NCKH và PPL trong
bài pháp TDĐ. Cả hai đều tiếp cận và trải qua tiến trình logic, khoa học bao
gồm 04 giai đoạn.

Kết luận

Bài viết đã nêu được sự tương đồng về PPL của NCKH và PPL trong bài pháp
TDĐ. Bài viết cũng xin được nêu về lịch sử ra đời; theo đó, bài pháp TDĐ do đức
Phật thực chứng và giảng dạy cách nay hơn 2500 năm, trong khi đó, PPL NCKH
không rõ được các nhà khoa học công bố vào khi nào nhưng chắc chắn là sau
bài pháp TDĐ khá lâu. Ở Việt Nam, PPL NCKH mới chỉ được du nhập và giảng
dạy từ đầu những năm ’90s của thế kỷ XX[7].

Từ sự tương đồng (nêu trên), bài học ý nghĩa đối với mỗi người trong cuộc sống
và học tập nói chung và với mỗi phật tử trong đời sống tu tập nói riêng như sau:

Thứ nhất, trên quan điểm phát triển, từ cuộc sống của một cá nhân cho đến tổ
chức với quy mô nhỏ hoặc lớn, chúng ta luôn phải đối mặt với hàng loạt vấn đề
cần giải quyết nhằm hoàn thiện và cải tạo sự vật hiện tượng nhằm hướng đến
mục tiêu thỏa mãn nhu cầu của con người một cách tối ưu. Do đó, yêu cầu đối
với mỗi chúng ta là phải tiếp cận sự vật và hiện tượng trên quan điểm khoa học,
khách quan, triệt để áp dụng phương pháp luận tư duy tiếp cận 04 bước nêu
trên để nhìn nhận đánh giá đúng bản chất và nguyên nhân của sự vật hiện
tượng; đồng thời, không ngừng học hỏi bổ sung kiến thức chung từ các lĩnh vực
của xã hội trong thời đại cách mạng công nghệ bùng nổ như hiện nay…, từ đó
xây dựng những giải pháp phù hợp và khả thi trong việc giải quyết và xử lý
công việc của đời sống cá nhân mỗi người cũng như của tổ chức cơ quan, nhằm
đạt được những mục tiêu phục vụ cuộc sống cá nhân và đóng góp cho xã hội để
ngày càng hoàn thiện và phát triển hơn trong ngắn và dài hạn, trong cả hiện tại
và tương lai.

Thứ hai, đối với người phật tử, cần phải tin tưởng và hiểu sâu sắc những lời Phật
dạy để áp dụng vào cuộc sống làm lợi ích cho bản thân và cho cộng đồng xã
hội; từng bước lan tỏa tính khoa học, nhưng đầy từ bi quảng đại đến với cộng
đồng và chúng sinh nói chung.

PPL trong bài pháp TDĐ nêu trên cho thấy Phật giáo là hoàn toàn khoa học (và
trên cả khoa học vì khoa học càng phát triển thì càng làm sáng tỏ giáo lý đạo
Phật) vì lợi ích của con người. Do đó, mỗi người phật tử cần dũng mãnh như
những chiến sĩ, chiến đấu với những hủ tục và tín ngưỡng dân gian phi khoa
học, có hại cho cuộc sống phát triển của nhân loại; thay thế hủ tục là áp dụng
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triệt để tinh thần nhân quả, khoa học, sáng tạo, cởi mở, bình đẳng và dân chủ
trong việc giải quyết những vấn đề thuộc đời sống của cá nhân cũng như các
vấn đề của cộng đồng xã hội. Qua đó cùng nhau xây dựng một xã hội phát triển
và an lạc, kiến tạo một xã hội tịnh độ ngay bây giờ.

Thứ ba, mở rộng đối với vấn đề truyền bá Phật giáo. Người phật tử cần có tinh
thần khoa học, tức là chính bản thân mình thực chứng và đạt được những kết
quả tích cực trong cuộc sống từ việc áp dụng những Lời Phật dạy, trên cơ sở đó
mới lan tỏa giáo lý Đạo Phật tới cộng đồng.

Trên hết, người phật tử cần xây dựng một cuộc sống đạo hạnh, làm tròn bổn
phận với gia đình và xã hội. Đối với Đạo, người phật tử xuất gia cần làm tròn
bổn phận hoằng pháp, truyền bá chính pháp; trong khi đó, người phật tử tại gia
cần nỗ lực thực hiện bổn phận hộ pháp.

Tất cả cùng nhau hướng đến xây dựng một xã hội tịnh độ ngay tại thế giới Ta
bà.

Tác giả: Ts Nguyễn Hoàng Mạnh Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
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